NUÔI KỲ ĐÀ THƯƠNG PHẨM TẠI XÃ HẢI NINH, HUYỆN QUẢNG NINH

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH

1. Tên chủ nhiệm mô hình: Kỹ sư Chăn nuôi - Thú y Hoàng Thị Kim Hoa
2. Cơ quan chủ trì mô hình: Trang trại Đỗ Văn Tùng - xã Hải Ninh, huyện  Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 
3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh 
4. Tính cấp thiết của mô hình  
Ở Việt Nam trong những năm trở lại đây, nuôi kỳ đà được xem như là một nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thức ăn cho kỳ đà có thể tận dụng các động vật gia súc, gia cầm chết. Ở tỉnh ta, hiện nay các trang trại, gia trại đa số chăn nuôi nhiều loại động vật: Gà, vịt, lợn, cá… Trong quá trình nuôi, số lượng gà, vịt, lợn con úm bị chết chiếm tỷ lệ khoảng 10%. Vừa tận dụng các loại trên làm thức đồng thời góp phần giải quyết vấn đề môi trường đồng thời đa dạng hóa các loại sản phẩm vật nuôi mang tính đặc sản có giá trị hàng hóa cao, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích và tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi thì việc nuôi kỳ đà là một hướng đi có thể mang lại hiệu quả cao.

5. Mục tiêu của mô hình  

- Xây dựng mô hình nuôi kỳ đà thương phẩm trong điều kiện nuôi nhốt, để theo dõi một số chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, dịch bệnh của kỳ đà. 

- Đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là các loại động vật thuộc lớp bò sát tự nhiên nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng và nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành chăn nuôi.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi kỳ đà phù hợp với điều kiện sinh thái của Quảng Bình.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình  

- Đối tượng nghiên cứu: Nuôi 100 con kỳ đà giống loại 0,8 kg/con loại hoang dã.

- Phạm vi nghiên cứu: Tại Trang trại Đỗ Văn Tùng, xã Hải Ninh, huyện  Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, từ tháng 3/2012 đến tháng 12/2012.

7. Phương pháp nghiên cứu mô hình  

Theo dõi đánh giá quá trình sinh trưởng và phát triển đồng thời tính toán hiệu quả kinh tế để có cơ sở khuyến cáo cho mô hình.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của mô hình  

Từ kết quả theo dõi đánh giá quá trình sinh trưởng và phát triển và hiệu quả kinh tế từ đó khuyến cáo đến người dân làm cơ sở cho việc ứng dụng nhân rộng đến người nông dân và các trang trại ở trên địa bàn.

9. Kinh phí thực hiện mô hình  

Tổng kinh phí thực hiện mô hình:                         176.760.000 đồng 
Trong đó: - Ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh:   106.035.000 đồng 



     - Nguồn tổ chức, cá nhân:    
                  70.725.000 đồng 
10. Thời gian thực hiện: 10 tháng, từ tháng 3/2012 đến tháng 12/2012 
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH

MỞ ĐẦU
Kỳ đà là loại động vật ưa nóng, nó có thể chịu được nhiệt độ 600C, khi thời tiết dưới 150C thì kỳ đà nghỉ ngơi. Thức ăn chủ yếu của kỳ đà là động vật sống như: Chuột, gà, vịt, cá...

Với điều kiện khí hậu của Quảng Bình có thể phù hợp để nuôi kỳ đà. Bên cạnh đó, cuộc sống của người dân Hải Ninh phụ thuộc chủ yếu vào việc đánh bắt hải sản trên biển. Sản phẩm đánh bắt được chủ yếu là cá, một trong những loại thức ăn thích hợp cho việc nuôi kỳ đà. Ngoài ra, trên địa bàn có nhiều trang trại, gia trại đang phát triển chăn nuôi gà, vịt, lợn, cá… trong quá trình nuôi có một số lượng nhỏ bị chết có thể dùng làm thức ăn cho kỳ đà.

Năm 2012, được sự nhất trí của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, trang trại đã triển khai thực hiện mô hình nuôi kỳ đà thương phẩm tại thôn Tân Định xã Hải Ninh huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình.

I. Nội dung thực hiện

1.1. Xây dựng chuồng trại 

Xây dựng chuồng trại đảm bảo kỹ thuật như: chuồng nuôi, sân chơi, bể  nước.  

1.2. Thăm quan, học hỏi kỹ thuật nuôi kỳ đà 

Thăm quan học tập kỹ thuật nuôi kỳ đà tại tỉnh Quảng Ngãi 

1.3. Mua giống 

Con giống được mua tại trang trại của ông Trần Duy Nhị ở thị trấn Châu Ổ huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi.  

1.4. Triển khai nuôi nhốt chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh 

1.4.1. Chăm sóc 
Theo dõi các chỉ tiêu về tăng trưởng và phát triển của kỳ đà

1.4.2. Phòng trừ dịch bệnh 

Theo dõi phòng trừ dịch bệnh cho kỳ đà (nếu có)

II. Kết quả triển khai thực hiện 

2.1. Xây dựng chuồng trại 

Xây dựng chuồng trại vào tháng 3/2012 với quy mô 100 m2, trong đó phần sân chơi 60 m2, chuồng kín 40m2. Chuồng được xây dựng có hệ thống bể thoát nước, ở sân chơi có đặt các gốc cây làm hang nhân tạo cho kỳ đà ẩn núp. Xung quanh chuồng được xây tường cao 1,8 m, phía trong được được lót 1 lớp tôn trơn cao khoảng 1,2 m để phòng kỳ đà bám tường leo ra ngoài.

2.2. Thăm quan, học tập kỹ thuật nuôi kỳ đà 

Chủ trang trại là ông Đỗ Văn Tùng đã đi thăm quan trang trại nuôi kỳ đà của ông Trần Duy Nhị ở huyện Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa liên hệ để mua giống.

2.3. Mua giống 

Số lượng 100 con với trọng lượng 0,8 kg/con, khoảng 3-3,5 tháng tuổi.

2.4. Công tác chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh 

2.4.1 Chăm sóc

Giai đoạn đầu mới thả giống do thay đổi khí hậu và vận chuyển nên công việc chăm sóc cho kỳ đà là khâu rất quan trọng. Thức ăn sử dụng để nuôi kỳ đà là gà, vịt, cá… Thời gian đầu phải băm nhỏ các loại thức ăn để kỳ đà dễ ăn. Thời gian ăn từ 9 giờ đến 15 giờ. Đây là giai đoạn có nắng chiếu vào sân chơi nên kỳ đà vừa ra để ăn, vừa để sưởi ấm. Sau 1 tháng nuôi bắt đầu cho kỳ đà ăn từng miếng được cắt nhỏ, sau đó lượng thức ăn tăng dần theo trọng lượng.

2.4.2. Phòng trừ dịch bệnh

Bệnh thường gặp chủ yếu là tiêu chảy và giun sán. Khoảng 1 tuần bắt đầu cho uống thuốc phòng ỉa chảy (Coli Norgent, Vime Floro…), sau 2 ngày cho uống men tiêu hóa (Vitaral, men tiêu hóa…). Nghỉ 3 ngày tiếp tục cho uống thuốc phòng ỉa chảy. Quy trình lặp liên tục trong vòng 2 tháng đầu. 

Thức ăn chủ yếu là động vật sống nên rất dể bị bệnh giun sán (Levamysol, Tayzu…). Do đó phải định kỳ xổ giun sán 1 lần/tháng.

Cách cho uống thuốc: Trộn thuốc (1g/3-4 kg trọng lượng đối với thuốc trị tiêu chảy, 1g/5 kg trọng lượng đối với thuốc xổ sán) trộn vào trong thức ăn, cho ăn chung cả đàn.

III. Kết quả đạt được

Tỷ lệ sống của kỳ đà đạt khá cao 95%. Nguyên nhân gây chết chủ yếu do trong quá trình nuôi chủ trang trại đã cho ăn da heo có dính mỡ (2/5 con). 03 con còn lại chết do quá yếu, bị tiêu chảy. 

Kỳ đà có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, trong quá trình nuôi ít bị bệnh. Trọng lượng sau 8 tháng nuôi đạt từ 2,8-4,2 kg/con, trung bình 3,8 kg/con.

Tổ chức hội nghị đầu bờ với 50 người tham gia, thành phần là các nông dân, trang trại ở địa bàn huyện.

IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

4.1. Hiệu quả kinh tế 

- Chi phí sản xuất: 130.250.000 đồng

- Doanh thu: 
        151.620.000 đồng
- Lợi nhuận:             21.360.000 đồng/8 tháng nuôi

4.2. Hiệu quả xã hội và môi tường 

- Qua thực hiện mô hình đã tìm ra được một đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo ra sản phẩm thức ăn đặc sản trên địa bàn.

- Giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập cho hộ gia đình. 

4.3. Phương án triển khai khi kết thúc mô hình 

- Sau khi kết thúc mô hình tuyên truyền, khuyến cáo tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình tại các hộ gia đình, trang trại có đủ điều kiện để nuôi kỳ đà thương phẩm trên địa bàn.

- Trang trại tiếp tục xây dựng mô hình nuôi kỳ đà sinh sản để cung ứng giống trên địa bàn.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Kỳ đà là loại động vật có thể sinh trưởng và phát triển tốt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Quảng Ninh nói riêng.

- Xây dựng mô hình nuôi kỳ đà thương phẩm là mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm khép kín chuổi thức ăn, tận dụng được các loại phế phẩm của trang trại, gia trại, tạo nguồn sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

- Thức ăn nuôi kỳ đà dễ mua, giá cả vừa phải, phù hợp với hộ gia đình, nhất là có thể tận dụng các phụ phẩm chăn nuôi bị chết.

2. Kiến nghị

- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ để nhân rộng mô hình.

- Mô hình nuôi kỳ đà thương phẩm bước đầu có hiệu quả nhưng do nguồn cung ứng con giống quá xa, thủ tục kiểm lâm khó khăn. Đề nghị Sở tạo xem xét tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để năm 2013 trang trại xây dựng mô hình nuôi kỳ đà sinh sản nhằm tạo ra được nguồn giống tại chổ cung ứng cho người dân.
Tổng thuật: Trần Thanh Hải

